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Kính gửi: Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 876/ASB2-P5 ngày 19/12/2011 của Ban Quản lý dự án  Thủy điện Sông Bung 2 (Ban QLDA Sông Bung 2) đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định) giữa Việt Nam - Nhật Bản đối với Hợp đồng vay vốn ký ngày 30/3/2010 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Sumitomo Mitsui, Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh Toyko, Ngân hàng Societe Generale - chi nhánh Tokyo (Hợp đồng) và công văn số 161/ASB2-P5 ngày 05/3/2012, công văn số 242/ASB2-P5 ngày 04/4/0212 của Ban QLDA Sông Bung 2 cung cấp bổ sung thêm thông tin. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Hợp đồng:

- Nghĩa vụ của mỗi Bên cho vay là hoàn toàn riêng biệt và không Bên nào phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của Bên khác (Điểm 2.2(a), trang 10).

- Ngân hàng Sumitomo Mitsui (với tư cách là Ngân hàng đầu mối) sẽ cho EVN vay vốn bằng Yên (JPY); Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh Tokyo và Ngân hàng Societe Generale - chi nhánh Tokyo sẽ cho EVN vay vốn bằng đô-la Mỹ (USD) (Biểu 1, trang 54) và nhận được các khoản thanh toán tương ứng (vốn gốc, lãi vay, …) bằng JPY và USD từ EVN thông qua Ngân hàng đầu mối (Điểm 13.4, trang 22).

- Khoản lãi từ tiền cho vay do EVN thanh toán qua Ngân hàng đầu mối sẽ được Ngân hàng đầu mối phân bổ theo tỷ lệ tương ứng cho từng Bên cho vay (Điểm 13.3, trang 21 và Điểm 13.7, trang 22).

Do vậy, trong trường hợp này, đối tượng thực cho vay và thực nhận lãi là từng Bên cho vay (Ngân hàng Sumitomo Mitsui; Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh Tokyo; và Ngân hàng Societe Generale - chi nhánh Tokyo), không phải Ngân hàng đầu mối (Ngân hàng Sumitomo Mitsui). Theo đó, sẽ áp dụng Hiệp định tương ứng (nếu có) đối với từng Ngân hàng. Cụ thể:

i) Đối với Ngân hàng Sumitomo Mitsui (có trụ sở tại Nhật Bản):

Điều 11, Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản quy định:

“1. Lãi từ tiền cho vay phát sinh tại một Nước ký kết và được trả cho đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia.
2. Tuy nhiên, khoản lãi này cũng có thể bị đánh thuế ở Nước ký kết nơi phát sinh lãi và theo các luật của Nước ký kết đó, nhưng nếu đối tượng nhận là đối tượng thực hưởng khoản tiền lãi này thì mức thuế khi đó được tính sẽ không vượt quá 10 phần trăm của tổng số khoản lãi từ tiền cho vay.”
Theo quy định nêu trên, thu nhập từ lãi tiền vay Ngân hàng Sumitomo Mitsui (là đối tượng cư trú của Nhật Bản) thu được từ Hợp đồng vay vốn ký ngày 30/3/2010 với EVN sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Việt Nam.

ii) Đối với Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh Tokyo và Ngân hàng Societe Generale - chi nhánh Tokyo:

- Điều 1, Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản quy định:

“Hiệp định này áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú một hoặc của cả hai Nước ký kết.”
Theo quy định nêu trên, Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản chỉ áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam (hoặc Nhật Bản) hoặc của cả Việt Nam và Nhật Bản, không áp dụng đối với một cơ sở thường trú của đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác tại Nhật Bản.

- Điều 1 (Phạm vi áp dụng), Hiệp định giữa Việt Nam - Pháp quy định:

“Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú một hoặc của cả hai Nước ký kết.”
Theo quy định nêu trên, Hiệp định giữa Việt Nam - Pháp chỉ áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam (hoặc Pháp) hoặc của cả Việt Nam và Pháp, không áp dụng đối với một cơ sở thường trú của đối tượng cư trú Pháp tại nước hoặc vùng lãnh thổ thứ ba.

Căn cứ quy định tại Điều 1, Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản và Điều 1 (Phạm vi áp dụng), Hiệp định giữa Việt Nam - Pháp nêu trên, chi nhánh Ngân hàng BNP Paribas và chi nhánh Ngân hàng Societe Generale tại Nhật Bản (với tư cách là cơ sở thường trú của 2 Ngân hàng này tại Nhật Bản) không thuộc đối tượng được áp dụng Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản hoặc Hiệp định giữa Việt Nam - Pháp.

Do đó, thu nhập từ lãi tiền vay chi nhánh Tokyo của Ngân hàng BNP Paribas và chi nhánh Tokyo của Ngân hàng Societe Generale thu được từ Hợp đồng vay vốn ký ngày 30/3/2010 với EVN sẽ chịu thuế TNDN tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo Ban QLDA Sông Bung 2 biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
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